
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố

1 1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/08/1993 352048362 An Giang

2 2 Hồ Thị Lan Anh 07/01/1998 122254570 Bắc Giang

3 6 Vi Thị Hạnh 10/09/1997 073439977 Hà Giang

4 8 Kiều Thị Hòa 02/12/1991 017157638 Hà Nội

5 17 Hà Thị Thương 24/10/1990 030190009291 Hải Dương

6 18 Nguyễn Thị Ngọc Lan 09/07/1990 113392973 Hòa Bình

7 19 Ngô Kim Yến 14/07/2000 113730132 Hòa Bình

8 23 Vũ Thị Lành 27/01/1995 163238325 Nam Định

9 28 Hà Thị Liên 03/01/1999 187512197 Nghệ An

10 29 Hồ Thị Tâm 22/09/1997 187583003 Nghệ An

11 30 Nguyễn Thị Hoài Thương 22/02/1999 187795651 Nghệ An

12 32 Nguyễn Thị Hường 01/03/1996 187511632 Nghệ An

13 34 Ngô Thị Ngọc Tuyết 23/03/1995 187380649 Nghệ An

14 37 Nguyễn Thị Thu Hương 09/04/1995 132256208 Phú Thọ

15 38 Hoàng Thị Hiến 24/10/1990 132486833 Phú Thọ

16 40 Nguyễn Thị Ba 05/05/1998 044198001986 Quảng Bình

17 41 Lê Thị Ty 15/05/1994 205823705 Quảng Nam

18 43 Võ Thị Thu Trang 08/09/1994 205649002 Quảng Nam

19 46 Hoàng Thị Xuân 02/10/1996 101238375 Quảng Ninh

20 52 Lê Thị Hạnh 02/04/1991 173646737 Thanh Hóa

21 53 Bùi Thị Phương 01/05/1998 175072984 Thanh Hóa

22 55 Lê Thị Sen 20/08/1998 038198008100 Thanh Hóa

23 60 Hoàng Thị Dung 06/03/1992 070942458 Tuyên Quang
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